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CẤU TRÚC ĐỀ THI TOEFLMỚI NHẤT

I. Toefl là gì?

Cũng giống như IELTS, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra

năng lực tiếng Anh do Cơ quan khảo thí giáo dục Mỹ EST (Educational Testing Service) tổ

chức trên toàn thế giới, nhằm đánh giá trình độ tiếng Anh cho những học sinh có kế hoạch

du học tại Mỹ và nhiều quốc gia sử dụng tiếng Anh khác (từ Anh). Tại Việt Nam và nhiều

nước châu Á, chứng chỉ tiếng Anh IELTS phổ biến hơn TOEFL; còn tại Mỹ học sinh thường

lựa chọn thi TOEFL để nộp hồ sơ vào các trường cao đẳng hoặc đại học.

Đề thi TOEFL chia thành các cấp thi như sau: TOEFL Primary (dành cho học sinh tiểu học),

TOEFL Junior (dành cho học sinh phổ thông), TOEFL iBT (dành cho học sinh THPT có

định hướng du học), TOEFL ITP (dành cho học sinh THPT để xét tốt nghiệp Tú tài hoặc cử

nhân chuyển tiếp, học cao học trong nước) …

Hiện nay có hai hình thức thực hiện bài thi TOEFL là qua máy tính (TOEFL iBT) hoặc thực

hiện bài thi trực tiếp trên giấy (TOEFL IBT) tại các đơn vị đại diện của EST trong nước.

Thông thường nhiều học sinh lựa chọn thi TOEFL iBT nhiều hơn vì tính tiện lợi, đồng thời

cập nhất kết quả nhanh chóng.

II. Cấu trúc đề thi Toefl Primary

- Đối tượng dự thi: Học sinh tiểu học

Bài TOEFL Primary Standard có 2 cấp độ:

Bài thi Hình
thức thi

Số câu hỏi Thời gian Kết quả Thang điểm

TOEFL Primary
Standard Cấp độ 1

Trên
giấy

72 60 phút 1-4 sao Từ 100-109

TOEFL Primary
Standard Cấp độ 2

Trên
giấy

72 60 phút 1-5 huy
hiệu

Từ 104-115
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a. Bài thi Standard cấp độ 1: Định hướng phát triển ngôn ngữ cho học sinh ngay từ nhỏ, gồm
các nội dung:

– Những bối cảnh quen thuộc (trường học, gia đình, các họat động ngoại khóa…)

– Các công thức toán học cơ bản

– Từ vựng cơ bản và những cụm từ thông dụng

– Cách thức yêu cầu và chỉ dẫn ngắn, đơn giản

– Những bài học ngắn, đơn giản liên quan tới những trải nghiệm hàng ngày của trẻ

b. Bài thi Standard cấp độ 2: Định hướng phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học,
gồm các nội dung:

– Những thành ngữ, lời yêu cầu, chỉ dẫn và những cụm từ cơ bản

– Đoạn truyện ngắn hoặc hội thoại đơn giản với chủ đề hàng ngày

– Những từ mới trong các bối cảnh khác nhau

– Những đoạn văn với nội dung phù hợp

III. Cấu trúc đề thi Toefl Junior

- Đối tượng dự thi: học sinh trường phổ thông và các trình độ tương đương A2-B1-B2

- Độ khó của bài thi được xếp hạng ở mức độ trung cấp và đối tượng hướng tới là các trường

phổ thông, và bài thi TOEFL Junior được đánh giá tương đương với các chứng chỉ của trình

độ trung cấp A2-B1-B2 Bài thi sẽ được các thí sinh thực hiện ra giấy với thang điểm của bài

thi đọc được lấy theo khung Lexile (công cụ đo năng lực và độ khó của bài đọc).

- Cấu trúc đề thi TOEFL Junior được chia làm 3 phần chính
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Phần thi 1: Nghe hiểu gồm 42 câu hỏi được học sinh làm trong 40 phút với mục đích đánh

giá khả năng nghe hiểu tiếng Anh giao tiếp cơ bản trong cuộc sống hàng ngày và trong môi

trường học tập thực tế của các học sinh. Phần thi nghe hiểu trong cấu trúc đề thi TOEFL

Junior, các câu hỏi sẽ chủ yếu bao gồm các chủ đề. Nghe hiểu các tình huống giao tiếp hàng

ngày Nghe hiểu các hướng dẫn Các vấn đề về học thuật

Phần thi 2: Đọc hiểu diễn ra trong 50 phút và bao gồm 42 câu hỏi với mục đích đánh giá

trình độ đọc hiểu của học sinh liên quan tới các vấn đề học thuật và xã hội bao gồm. Đọc

hiểu ngữ cảnh về vấn đề học thuật Các vấn đề khác ngoài học thuật

Phần thi 3: Ngữ pháp và từ vựng với thời gian làm bài là 25 phút và học sinh phải làm 42

câu hỏi để đánh giá năng lực của mình về các kiến thức cơ bản trong ngữ pháp và từ vựng

được sử dụng với nhiều ngữ cảnh khác nhau.

IV. Cấu trúc đề thi Toefl iBT

Thời gian của bài thi TOEFL là 4 tiếng, cấu trúc bài thi bao gồm 4 phần: nghe, nói, đọc và

viết.

Đọc (36 – 56 câu hỏi)

Thời gian dành cho phần đọc kéo dài từ 60 – 80 phút với số lượng câu hỏi từ 36 – 56 câu.

Phần đọc gồm 3 – 4 đoạn văn, học sinh cần phải đọc kỹ đoạn văn rồi lấy thông tin trong

đoạn văn để trả lời những câu hỏi được đặt ra trong đề thi. Mỗi đoạn văn sẽ tương ứng với

12 – 14 câu hỏi.

Kỹ năng đọc không đòi hỏi học sinh cần phải có kiến thức sâu rộng, vì mọi câu trả lời đều có

thể tìm trong đoạn văn. Có những câu trả lời xuất hiện trực tiếp trong đoạn văn, nhưng cũng

có những câu hỏi thí sinh cần phải tư duy một chút để có được đáp án chính xác nhất.

Nghe (34 – 51 câu hỏi)

Phần thi này đỏi hỏi thí sinh phải có kỹ năng nghe tốt, bởi vì sẽ có nhiều khẩu ngữ khác

nhau đến từ Anh, Mỹ, Úc và New Zealand. Kỹ năng nghe gồm hai phần:
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 Phần 1 gồm 4 – 6 bài giảng, mỗi bài dài 3 – 5 phút. Mỗi bài giảng sẽ đi kèm với 6 câu

hỏi.

 Phần 2 gồm 2 – 3 đoạn hội thoại, mỗi đoạn dài 3 phút đi kèm với đó là 5 câu hỏi cho

từng đoạn hội thoại.

Sau khi kết thúc 60 – 90 phút của bài thi nghe, thí sinh sẽ được giải lao 10 phút trước khi

bước vào hai phần thi nói và viết.

Nói (6 câu hỏi)

Phần thi nói sẽ kéo dài 20 phút, thí sinh cần phải trả lời tổng cộng 6 câu hỏi. Trong đó 2 câu

hỏi đầu tiên sẽ liên quan đến những trải nghiệm và quan điểm cá nhân của bạn trong cuộc

sống. 4 câu hỏi còn lại thí sinh cần phải sử dụng thêm các kỹ năng nghe hoặc đọc để trả lời

câu hỏi được đặt ra.

Phần thi nói của thí sinh sẽ được thu âm và gửi đến ETS để chấm điểm (áp dụng với cả thi

qua máy tính và thi trực tiếp).

Viết (2 câu hỏi)

Phần thi viết của bài thi TOEFL kéo dài 50 phút và thí sinh cần phải trả lời hai câu hỏi được

đặt ra. Câu hỏi thứ nhất là đọc một đoạn văn và nghe một bài giảng, sau đó sẽ viết lại những

gì vừa được nghe và được đọc. Câu hỏi thứ hai sẽ yêu cầu thí sinh viết một bài luận theo chủ

đề cho trước.

Tổng điểm bốn phần thi của TOEFL sẽ được tối đa 120 điểm, tương đương với mỗi phần thi

có số điểm tối đa 30 điểm. Kết quả thi TOEFL có hiệu lực trong vòng 2 năm và sau khoảng

thời gian này bạn buộc phải đăng ký thi lại nếu cần chứng chỉ TOEFL.

V. Cấu trúc đề thi Toefl ITP

TOEFL ITP bao gồm 140 câu hỏi trắc nghiệm với 4 đáp án (A), (B), (C), (D), và để đạt được
điểm thi TOEFL ITP cao, bạn cần tập trung vào 3 phần chính của bài thi, bao gồm:
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1. Nghe: 50 câu hỏi

Với ngữ điệu đậm chất Bắc Mỹ, các thi sinh sẽ được đánh giá trình độ thông qua các đoạn
hội thoại ngắn và dài, về nhiều đề tài khác nhau như trường lớp, đời sống sinh viên, các bài
giảng,… Các bạn sẽ được nghe trong vòng 35 phút.

2. Cấu trúc và ngữ pháp: 40 câu hỏi

Cũng giống như tựa đề, phần này sẽ đánh giá khả năng sử dụng các qui tắc ngữ pháp, cấu
trúc. Thời lượng cho phần thi này là 25 phút.

3. Đọc hiểu: 50 câu hỏi

Kiểm tra trình độ đọc hiểu cũng như vốn từ vựng của từng thí sinh. Thời lượng cho phần thi
này là 55 phút.

Thang điểm thi TOEFL ITP

Thang điểm của bài thi TOEFL ITP dao động từ 310 đến 677 điểm. Sau đây là công thức
tính điểm:

Tổng điểm = [(Điểm phần 1 + Điểm phần 2 + Điểm phần 3) x 10] /3

Nếu bạn có ý định xin học bổng du học hay đang dự tính đầu quân cho một công ty quốc tế
nào đó tại Việt Nam, thì việc có bằng TOEFL sẽ là một lợi thế rất lớn dành cho bạn. Bằng
TOEFL sẽ giúp bạn nổi bật hơn các ứng cử viên khác, nhờ đó dễ dàng đạt được mong muốn
của mình.

VI. Những điều cần ghi nhớ khi làm đề thi TOEFL iBT

Vì thời gian làm bài thi rất siết sao, và nội dung thi không hề đơn giản nên các bạn nên đọc

kỹ các lưu ý dưới đây, và luyện tập cho thật thành thạo nhé.

 Đọc thật kỹ hướng dẫn, và các câu hỏi trước khi nghe.

 Bạn được phép ghi chú xuyên suốt quá trình làm bài thi nên hãy luyện tập kỹ năng

Nghe – Ghi Chú trước ở nhà.

 Một trong các đoạn nghe sẽ được nói bằng giọng Anh hoặc Úc.
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 Cần nắm bắt rõ ngữ cảnh của bài nghe: Ai là người nói? Họ đang ở đâu? Tại sao họ

nói về vấn đề đó?

 Lắng nghe kỹ những từ chuyển ý như “tuy nhiên, mặc dù, cuối cùng”. Chúng có thể

giúp bạn tiên đoán trước được những nội dung mà người nói sắp sửa trình bày.

 Hầu như mọi nội dung của đề thi TOEFL iBT sẽ là về vấn đề học thuật, vì vậy hãy

tập trung học thật nhiều tự vừng liên quan.

 Đọc lướt qua một lượt để xem ý chính của đoạn văn là gì, và nó được viết cho ai.

 Đọc thật kỹ tiêu đề chính và các tiêu đề phụ

 Xác định ý chính của từng đoạn văn là gì. Mỗi đoạn sẽ tập trung và chứa đựng ý

chính của đoạn đó, và gần như các câu hỏi sẽ xoay quanh những ý chính này.

Trên đây là toàn bộ cấu trúc đề thi TOEFL các cấp mới nhất năm 2018. Mời bạn đọc tham

khảo thêm nhiều tài liệu luyện thi TOEFL tại đây: https://vndoc.com/luyen-thi-toefl

https://vndoc.com/luyen-thi-toefl
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